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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:          /2026/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày       tháng    năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;

Luật Giá số 16/2023/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày     tháng     năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
1. Sửa đổi nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại."

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt, như sau (chi tiết cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này):

a) Sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót tại số thứ tự 9, phần A “Cây hằng năm” của Phụ lục I.
b) Sửa đổi mật độ đối với cây dâu ăn quả tại số thứ tự 25, phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I.

c) Bổ sung cây dâu trồng lấy lá, ký hiệu số thứ tự 44 (sau số thứ tự 43), phần B “Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm” của Phụ lục I.
d) Sửa đổi nội dung danh mục, phần E của Phụ lục I: Bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày        tháng      năm 2026.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với dự án có nội dung liên quan đến Quyết định này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường cây trồng, vật nuôi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 
b) Đối với dự án có nội dung liên quan đến Quyết định này chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường cây trồng, vật nuôi thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- LĐ Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NC, CNN&XD. 

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Loan



PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số                /2026/QĐ-UBND, ngày       tháng     năm 2026 
của UBND tỉnh Thái Nguyên)

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)

	A
	CÂY HẰNG NĂM
	
	

	9
	Rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót
	Đồng/m2
	26.000

	B
	CÂY ĂN QUẢ, CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
	
	

	25
	Dâu ăn quả (Mật độ không quá 5.000 cây/ha)
	
	

	44
	Dâu trồng lấy lá (Mật độ không quá 30.000 cây/ha)
	
	

	-
	Cây mới trồng dưới 1 năm
	Đồng/cây
	10.000

	-
	Cây trồng từ 1 năm trở lên có đường kính gốc < 2cm
	Đồng/cây
	14.000

	-
	Cây có đường kính gốc từ 2 cm đến <5cm
	Đồng/cây
	20.000

	-
	Cây có đường kính gốc >5cm đến <10cm
	Đồng/cây
	24.000

	-
	Cây có đường kính gốc >10cm
	Đồng/cây
	30.000

	E
	BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG CHƯA THU HOẠCH NHƯNG CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM KHÁC
	
	


DỰ THẢO 








